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1 Bùi Viết Tài 06/6/1991 Quảng Ngãi 10CĐ-ĐT4 x

2 Nguyễn Quang Hậu 23/10/1992 Lâm Đồng 10CĐ-ĐT5 x

3 Lương Xuân Vinh 11/11/1991 Quảng Nam-Đà Nẵng 11CĐ-ĐT1 x

4 Võ Quốc Huy 01/6/1992 Hà Tĩnh 11CĐ-ĐT2 x x lần 1 KĐĐK

5 Nguyễn Thanh Nhàn 12/12/1992 Tp. Hồ Chí Minh 11CĐ-ĐT2 x

6 Nguyễn Hoàng Phong 02/10/1993 Tiền Giang 11CĐ-ĐT2 x

7 Ngô Văn Thanh 05/5/1989 Nghệ An 11CĐ-ĐT2 x

8 Ngô Hữu Ngọc 16/10/1993 Quảng Ngãi 11CĐ-ĐT3 x

9 Trịnh Hoàng Phúc 04/10/1992 Tp. Hồ Chí Minh 11CĐ-ĐT3 x

10 Trương Bùi Thời 29/9/1993 Long An 11CĐ-ĐT3 x

11 Nguyễn Đức Trọng 24/12/1993 Tp. Hồ Chí Minh 11CĐ-ĐT3 x

12 Nguyễn Văn Tốt 10/10/1992 Quảng Nam 11CĐ-Đ3 x

13 Trần Ngọc Bắc 12/10/1990 Quảng Ngãi 10CĐ-NL1 x

14 Nguyễn Chí Cường 01/01/1992 Vĩnh Long 10CĐ-NL1 x

15 Trần Hồ Trung Hậu 15/9/1990 Quảng Ngãi 10CĐ-NL1 x

16 Cao Chí Thuận 06/6/1991 Bến Tre 10CĐ-NL2 x

17 Lưu Văn Truyền 14/5/1992 Vĩnh Long 10CĐ-NL3 x

18 Huỳnh Thúc Báu 28/01/1992 Bình Định 11CĐ-NL x

19 Đỗ Đình Chí 21/6/1993 Quảng Ngãi 11CĐ-NL x

20 Dương Tiến Đạt 06/9/1993 Bến Tre 11CĐ-NL x

21 Nguyễn Quý Dậu 05/5/1993 Quảng Ngãi 11CĐ-NL x

22 Trần Xuân Diệu 30/10/1993 Bình Thuận 11CĐ-NL x

23 Võ Trung Đông 29/12/1990 Quảng Trị 11CĐ-NL x

24 Lê Trần Minh Khải 07/11/1992 Khánh Hòa 11CĐ-NL x

25 Bùi Phi Long 12/3/1993 Long An 11CĐ-NL x

26 Nguyễn Vũ Tân 10/5/1993 Tp. Hồ Chí Minh 11CĐ-NL x

27 Mai Võ Quốc Trí 28/8/1992 Bến Tre 11CĐ-NL x

28 Trần Hữu Trình 13/10/1993 Quảng Ngãi 11CĐ-NL x

29 Lê Công Tú 25/4/1992 Quảng Ngãi 11CĐ-NL x
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30 Hoàng Liên Sơn 24/01/1991 Quảng Bình 10CĐ-CK1 x x

31 Phan Văn Cao 24/7/1991 Quảng Ngãi 11CĐ-CK1 x

32 Trần Ngọc Duy 21/10/1992 Tp. Hồ Chí Minh 11CĐ-CK1 x

33 Lưu Công Giáp 20/4/1993 Nghệ An 11CĐ-CK1 x

34 Bùi Quang Hoàn 12/10/1991 Bình Thuận 11CĐ-CK1 x

35 Phan Hồng Thái 30/4/1993 Bến Tre 11CĐ-CK1 x

36 Phạm Khắc Chức 08/8/1992 Bình Định 11CĐ-CK2 x x lần 1 KĐĐK

37 Lê Văn Sang 15/10/1992 Long An 11CĐ-CK3 x

38 Ngô Duy Khánh 01/4/1991 Bình Thuận 11CĐ-CK4 x

39 Nguyễn Thanh Nam 29/9/1992 Tiền Giang 11CĐ-CK4 x

40 Huỳnh Minh Phương 24/11/1993 Long An 11CĐ-Ô2 x x

41 Diệp Quang Huy 02/10/1993 Gia Lai 11CĐ-Ô5 x

42 Nguyễn Thành Tư 07/11/1993 Tp. Hồ Chí Minh 11CĐ-TM1 x

43 Trần Việt 07/4/1993 Quảng Ngãi 11CĐ-TM1 x

44 Nguyễn Bính 10/9/1991 Tp. Hồ Chí Minh 10CĐ-TP1 x

45 Vũ Văn Tú 02/3/1989 Ninh Bình 10CĐ-TP1 x

46 Tôn Thất Nhật Nguyên 16/5/1992 Tp. Hồ Chí Minh 10CĐ-TP2 x

47 Lâm Xuân Thuận 12/02/1991 Hà Tĩnh 10CĐ-TP2 x

48 Phan Lê Tuấn Anh 12/11/1993 Tp. Hồ Chí Minh 11CĐ-TP1 x

49 Lê Phú Quí 16/6/1992 Bình Thuận 11CĐ-TP1 x

50 Nguyễn Hiếu Thiện 06/8/1992 Tây Ninh 11CĐ-TP1 x

51 Nguyễn Lai Minh Tuấn 05/11/1992 Tp. Hồ Chí Minh 11CĐ-TP1 x

52 Thái Ngọc Hiền 23/3/1989 Hậu Giang x 11CĐ-TP2 x

53 Phạm Thế Hiển 01/8/1992 Đồng Nai 11CĐ-TP2 x

54 Châu Ngọc Luân 20/9/1992 Bà Rịa-Vũng Tàu 11CĐ-TP2 x

55 Phan Đình Tuấn Anh 23/5/1993 Sông Bé 11CĐ-TP3 x

56 Lê Hữu Thái Bình 22/11/1993 Sông Bé 11CĐ-TP3 x

57 Nguyễn Phi Long 09/11/1990 Tiền Giang 11CĐ-TP3 x

58 Đặng Đình Quí 11/3/1993 Đồng Tháp 11CĐ-TP3 x

59 Ngô Thanh Xuân 10/10/1992 Sóc Trăng 11CĐ-TP3 x

CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ

CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ÔTÔ

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - MẠNG MÁY TÍNH

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

Tổng cộng danh sách có  59  sinh viên 


